
UBND HUYỆN CHƢ PĂH Mẫu số 98/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 371.977 293.565 78.412 489.398 350.498 138.900 131,57 119,39 177,14

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 335.251 258.581 76.670 337.613 260.098 77.515 100,70 100,59 101,10

I Chi đầu tƣ phát triển 29.270 29.270 0 25.729 25.729 0 87,90 87,90

1 Chi đầu tư cho các dự án 29.270 29.270 22.449 22.449 0 76,70 76,70

Trong đó chia theo lĩnh vực: 0 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.730 1.730 1.729 1.729 99,93 99,93

- Chi khoa học và công nghệ 700 700 664 664 94,91 94,91

Trong đó chia theo nguồn vốn: 0 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 15.390 15.390 9.009 9.009 58,54 58,54

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác 3.280 3.280 

II Chi thƣờng xuyên 298.390 223.313 75.078 311.884 234.369 77.515 104,52 104,95 103,25

Trong đó: 0 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 

2 Chi khoa học và công nghệ 0 

III Dự phòng ngân sách 6.587 5.423 1.164 0,00 0,00

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 1.004 575 428 0,00 0,00

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 36.726 34.983 1.743 115.370 58.820 56.550 314,14 168,14 3245,28

I Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia 0 0 0 59.818 7.541 52.277 

 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 0 59.818 7.541 52.277 
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II Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ 36.726 34.983 1.743 55.552 51.279 4.274 151,26 146,58 245,26

1
Thực hiện chính sách nội trú theo QĐ 53/2015/QĐ-

TTG
468 468 0 0 0 0 

2
Cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

theo NĐ 86
2.785 2.785 0 1.598 1.598 0 57,36 57,36

3
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 

cơ sở theo QĐ số 124/QĐ-TTg 
337 337 0 203 203 0 60,36

4
Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 

ĐBKK theo NĐ 116/2016/NĐ-CP
96 96 0 0 0 0 0,00

5 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 1.293 1.293 0 1.086 1.086 0 83,97 83,97

6 Chênh lệch học bổng học sinh DTNT 1.092 1.092 0 282 282 0 

7 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi 2.205 2.205 0 1.781 1.781 0 

8 Trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 11.978 11.978 0 11.978 11.978 0 100,00 100,00

9
Chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ 

dùng học tập cho người khuyết tật
934 934 0 881 881 0 

10 Hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào DTTS 172 172 0 37 37 0 21,69 21,69

11
Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người DTTS 

thuộc hộ nghèo theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg
143 143 0 0 0 0 0,00 0,00

12
Kinh phí hoạt động khu dân cư xã thuộc vùng khó 

khăn
964 0 964 953 0 953 98,83

13
HT các chi hội thuộc các tổ chức chính trị thuộc các 

xã ĐBKK
230 0 230 205 0 205 89,13 89,13

14
Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ phát triển đất 

trồng lúa
3.045 3.045 0 3.642 3.642 0 119,62 119,62

15
Sửa chữa đường giao thông liên xã khắc phục hậu 

quả thiên tai
4.840 4.840 0 4.828 4.828 0 99,75 99,75

16
Phụ cấp hàng tháng cộng tác viên giảm nghèo theo 

NQ số 83/2018/NQ-HĐND
63 63 0 0 0 0 0,00 0,00

17
Mua sắm dụng cụ thể chất, hệ thống nước sạch cho 

các trường
1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 100,00 100,00

18 Hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã 75 0 75 56 0 56 74,77 74,77

19 Hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy 2.000 2.000 0 1.918 1.918 0 95,90 95,90

20 Xây dựng, sửa chữa nhà làm việc công an 600 600 0 800 600 200 133,33 100,00
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21 Kinh phí hoạt động công tác Đảng 620 146 474 620 146 474 100,00

22 Hỗ trợ tiểu đội DQTT mới thành lập 1.286 1.286 0 1.304 1.304 0 101,43 101,43

23 Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 0 1.965 1.079 886 

24  Kinh phí thực hiện NQ số 42/NQ-CP 0 16.553 16.553 0 

25 Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông 0 204 0 204 

26 Hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn 

huyện

0 29 29 0 

27 Hỗ trợ trường THCS DTNT mua máy vi tính 0 28 28 0 

28 Hỗ trợ tiền tết 0 1.580 1.113 467 

29 Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng 0 146 146 0 

30 Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 0 829 0 829 

31
Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ số 

26/2015/NĐ-CP
0 546 546 0 

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.894 1.851 1.043 

D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 0 

E CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 33.521 29.730 3.791 

Trang 3


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-08-18T20:21:43+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




